
STT Họ và tên Ngày sinh Lớp cũ Lớp mới Ghi chú

1 Phạm Bảo Châu 02/01/2008 11B1 12C1

2 Đặng Thùy Chi 17/10/2008 11B1 12C1

3 Nguyễn Quốc Danh 10/06/2008 11B1 12C1

4 Lê Thị Mỹ Duyên 22/06/2008 11B1 12C1

5 Nguyễn Ngọc Mạnh Đạt 23/03/2008 11B1 12C1

6 Nguyễn Phạm Trường Đạt 18/08/2008 11B1 12C1

7 Ao Thanh  Hải 20/06/2008 11B1 12C1

8 Nguyễn Văn Hoàng 17/06/2008 11B1 12C1

9 Bùi Nữ Trần Gia Huy 12/08/2008 11B1 12C1

10 Lê Anh  Huy 22/07/2008 11B1 12C1

11 Lê Minh  Huy 10/02/2008 11B1 12C1

12 Hoàng Kim  Hưng 16/01/2008 11B1 12C1

13 Trần Vinh Kiệt 02/01/2008 11B1 12C1

14 Phạm Nguyễn Thảo My 13/07/2008 11B1 12C1

15 Bạch Đình Nam 26/06/2007 11B1 12C1

16 Nguyễn Bảo Nam 23/06/2008 11B1 12C1

17 Phan Thị Bích Ngọc 11/07/2008 11B1 12C1

18 Nguyễn Thị Kiều  Oanh 18/05/2008 11B1 12C1

19 Vương Đình Pháp 30/08/2008 11B1 12C1

20 Lê Minh  Quân 26/08/2008 11B1 12C1

21 Phạm Minh Quân 21/11/2008 11B1 12C1

22 Hồ Thị Son 26/02/2008 11B1 12C1

23 Võ Văn Sơn 15/10/2008 11B1 12C1

24 Lê Văn Hữu Tài 16/03/2008 11B1 12C1

25 Quách Viết Tân 10/10/2008 11B1 12C1

26 Võ Thiên Thanh 09/10/2008 11B1 12C1

27 Nguyễn  Thảo 10/02/2008 11B1 12C1

28 Lê Huỳnh Dịu Thi 03/06/2008 11B1 12C1

29 Nguyễn Công  Trường 16/02/2008 11B1 12C1

30 Đoàn Văn Vương 22/03/2008 11B1 12C1
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